Một vài biện pháp giáo dục đạo đức học sinh chưa ngoan trong giao tiếp, ứng xử cho học sinh lớp 1

I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

 1/ Đặt vấn đề:  

             1.a. Đặt vấn đề:

             Nói đến con người thì phải nói đến đạo đức. Với truyền thống “ Đức là gốc”, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng . Nó quyết định sự tồn tại và phát triển của một dân tộc, vì trẻ em là hạnh phúc của gia đình. Là tương lai của đất nước là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

            Từ ngàn xưa ở nước ta tổ tiên đã dạy: “ Tiên học lễ, hậu học văn”. Đó là cái gốc của quá trình giáo dục, cũng như Bác Hồ đã dạy “ Đảng cần phải chăm lo đạo đức Cách Mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.
Trường Tiểu học là đơn vị cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân , trực tiếp giáo dục trẻ  em từ 6 đến 11 tuổi, nhằm  hình thành ở trẻ cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người. Nhưng trong thực tế hiện nay cho ta thấy trẻ con hư, trẻ con phạm pháp đang là nổi lo của toàn xã hội. Bởi vì hầu hết các em này ở độ tuổi vị thành niên, là lớp người mà toàn xã hội đang quan tâm, chăm sóc, để kế tục sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

            Đặc điểm học sinh Tiểu học của trường tiểu học Bình Thạnh  nói chung, học sinh lớp Một/1 nói riêng, đa số các em rất hiền, ngoan, lễ phép  song vẫn còn một số em trong cách ứng xử, giao tiếp với người lớn, thầy cô, bạn bè, còn ít nhiều hạn chế như: các em còn nói chuyện trống không, một số em còn chưa biết dạ thưa khi nói chuyện với người lớn, khi gặp người lớn tuổi các em thường không biết chào, khi được cho quà một số em ít nói lời cảm ơn, một số em chưa biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn, chưa biết nói lời xin lỗi khi cần thiết ... Là giáo viên giảng dạy lớp 1 nhiều năm, tôi đã nắm bắt được ít nhiều tâm lý, đặc điểm của học sinh nơi này và cũng đã đề ra nhiều giải pháp giáo dục tích cực, bước đầu đã đạt được những thành công nhất định trong việc giáo dục hành vi ứng xử cho các em học sinh. Năm học 2017-2018, và năm học 2018-2019 tôi  được phân công giảng dạy lớp Một/1, tôi rút ra được một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức  cho học sinh về hành vi ứng xử và đúc rút thành kinh nghiệm: “Một vài biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan trong giao tiếp,  ứng xử cho học sinh lớp 1.”
             Những kinh nghiệm này đã rút ra từ trong thực tiễn giảng dạy và đã phần  nào giúp giáo dục tốt những hành vi đạo đức của học sinh. Tuy nhiên, do đặc thù học sinh từng lớp có khác nhau về lứa tuổi, môi trường xung quanh nên một số hành vi đạo đức của các em có khác nhau. Là giáo viên, tôi đã nắm rõ đặc điểm của các em học sinh nơi đây, từ đó có những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm giáo dục tốt hành vi ứng xử – một trong những hành vi đạo đức mà học sinh lớp tôi còn nhiều hạn chế.

               1b. Mục đích chọn đề tài: 

 
Mục đích của tôi nghiên cứu đề tài này nhằm nắm lại thực trạng đạo đức của học sinh lớp tôi chủ nhiệm nhất là kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Tôi muốn thống kê tình hình đạo đức của lớp những đối tượng nào có hành vi, kỹ năng giao tiếp ứng xử  tốt, tích cực  tiếp tục phát huy, những đối tượng học sinh có hành vi kỹ năng giao tiếp, ứng xử chưa đúng chuẩn mực. Bản thân tôi chú ý đối tượng  tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thành kỹ năng giao tiếp, ứng xử chưa đúng đó. Từ đó lựa chọn biện pháp giáo dục  thích hợp để giúp học sinh tích cực học tập,  rèn luyện, trao dồi đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giúp các em luôn chăm ngoan, lễ phép, biết thương yêu, đoàn kết và thân thiện với bạn bè và với mọi người. Để từ đó giúp các em sửa chữa uốn nắn hành vi, kĩ năng giao tiếp ứng xử tốt hơn, chuẩn mực hơn. Tôi mong rằng sau khi nghiên cứu thành công đề tài này sẽ được áp dụng vào thực tế của trường mình và các trường bạn trong huyện để giáo dục được những học sinh chưa ngoan trở thành những học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ đức, đủ tài để sau này giúp ích cho gia đình và xã hội.

              2/ Lịch sử đề tài:
Đã có một số giáo viên nghiên cứu đề tài có nội dung gần giống với đề tài tôi nghiên cứu như: 

· Một số biện pháp rèn kỹ năng giao tiếp cho HS lớp 4; 

· Một vài phương pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trong nhà trường lớp 5.
Qua nghiên cứu đề tài trên tôi nhận thấy là đề tài đã nêu ra được tầm quan trọng nhưng lại chưa nêu ra được nguyên nhân và biện pháp giải quyết một cách triệt để. Chính vì vậy nên tôi quyết định tiếp tục nghiên cứu ra nguyên nhân cũng như là tất cả biện pháp để pháp giáo dục học sinh chưa ngoan trong giao tiếp ứng xử.
  
3. Phạm vi đề tài:
Sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiên cứu từ bản thân tôi là giáo viên dạy lớp một qua  nhiều năm nên tôi chọn đối tượng nghiên cứu là học sinh lớp 1/2 trường tiểu học Bình Thạnh. Để giáo dục cho học sinh có đạo đức tốt, phát triển toàn diện về nhân cách. Đề tài này tôi nghiên cứu về công tác giáo dục đạo đức học sinh Tiểu học nhưng không đề cập đến toàn bộ những hành vi đạo đức của học sinh. Mà chỉ đề cập đến việc giáo dục hành vi ứng xử còn hạn chế của học sinh lớp 1, từ đó góp phần cải thiện mặt bằng đạo đức của lớp cũng như đạo đức học sinh toàn trường. Tôi đã áp dụng cho đối tượng học sinh mình phụ trách từ đầu  trong  tháng tám và cũng có thể cho các lớp khác.
II/ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM :

1/ Thực trạng đề tài:
* Ưu điểm:
Đội ngũ giáo viên trường tôi được sự quan tâm của BGH và công đoàn nhà trường, lãnh đạo địa phương, Tôi là giáo viên giảng dạy trên 20 năm có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm, chịu khó học hỏi, cầu tiến. Mặc khác đội ngũ Cán bộ quản lí đồng nghiệp trong nhà trường rất tốt luôn nhiệt tình chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công việc. Trong hai năm học vừa qua tôi được nhà trường phân công dạy lớp Một/1. Tổng số học sinh là từ 30 đến 34 học sinh sĩ số như thế là khá lý tưởng. Phần lớn các em đã qua Mẫu giáo có nền nếp khi đến lớp. Đa số các em có hành vi kĩ năng giao tiếp khá tốt như: ngoan hiền, lễ phép  biết chào hỏi thầy cô, người lớn, yêu thương cư xử đúng mực với bạn bè, thầy cô, biết cách giao tiếp hợp tác với bạn trong học tập. Các em rất ngây thơ, hồn nhiên trong sáng, tình cảm theo trực tính dễ thay đổi. Các em cũng có nhận định về đúng, sai nhưng theo cảm tính. Các em rất yêu quí thầy cô, xem thầy cô như người cha, người mẹ thứ hai, cô bảo gì nghe nấy, bắt chước từng hành động cử chỉ của thầy cô, xem thầy cô như thần tượng.
Khuyết điểm:  
 *  Các em rất hiếu động, có lúc các em bộc lộ tình cảm, thái độ, cách ứng xử, giao tiếp của mình một cách tự phát, đa số các em chưa có tầm nhận định để hiểu đúng, sai, chỉ nhận định theo cảm tính. Đôi lúc làm việc cũng theo cảm tính thích thì làm, không thích thì thôi, không có mục đích rõ ràng, không xác định việc nào nên làm, việc nào không nên làm ? Chưa biết lựa chọn ngôn từ khi giao tiếp,  mặt khác các em hay bắt chước một cách vô ý thức những gì mà em thích. 
* Về phía nhà trường:  Việc giáo dục đạo đức cho học sinh là một quá trình lâu dài, phức tạp đòi hỏi giáo viên phải tác động liên tục về thời gian, từ mọi lực lượng giáo dục, không chỉ thông qua môn đạo đức mà cả các môn học khác. Giáo viên chỉ tập trung giảng dạy kiến thức mà lãng quên, xem nhẹ việc giáo dục đạo đức cho các em. Đôi khi giáo viên còn lãng quên chưa kịp thời sửa sai hành vi đạo đức của các em khi các em vi phạm. Đặc trưng của môn đạo đức lớp 1 ít bài dạy liên quan đến hành vi ứng xử giao tiếp với người lớn, bạn bè xung quanh nhưng giáo viên ít liên hệ, lồng ghép giáo dục những hành vi đạo đức mà các em còn hạn chế.
- Các chương trình phát thanh măng non, bản tin Đội, Sao của trường   ít đề cập đến việc giáo dục một số hành vi đạo đức của học sinh thường ngày. Vì vậy học sinh ít được nghe, đọc  những nội dung có liên quan đến những hành vi đạo đức như : nhặt được của rơi trả người đánh mất, giúp đỡ bạn nghèo, giúp đỡ bạn vượt khó trong học tập, …

- Việc nêu gương “Người tốt – việc tốt” trong trường, trong lớp còn quá ít, không thường xuyên.

- Việc tổ chức giáo dục đạo đức thông qua  sinh hoạt tập thể cho các em còn hạn chế do điều kiện khó khăn các em chưa được giao lưu trải nghiệm.
* Về phía phụ huynh học sinh:
Hoàn cảnh gia đình mỗi em mỗi khác: Có em có mẹ mà không cha, có em sống với ông bà vì cha mẹ li dị, đi làm ăn xa nên chưa được yêu thương, dạy  bảo thường xuyên nên còn chưa ngoan chưa có kĩ năng giao tiếp, ứng xử tốt.

 Phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm đến con em mình, còn khoán trắng cho nhà trường và xem đây là nhiệm vụ của giáo viên, đồng thời cũng không hợp tác cùng giáo viên chủ nhiệm. Phụ huynh còn nuông chiều con quá  đáng 

* Về  phía xã hội:

        Do ảnh hưởng về phía xã hội như : Phim ảnh đồi trụy, bạo lực, trò chơi điện tử và  những tệ nạn xã hội khác. Đây là lực lượng tác động mạnh nhất đòi hỏi xã hội phải quan tâm, phải tạo cho các em môi trường sống lành mạnh , nó giúp giáo dục của nhà trường nhanh chóng đạt hiệu quả. Việc kết hợp ba môi trường giáo dục chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên vì vậy đôi lúc chưa uốn nắn, chỉnh sửa kịp thời những sai lệch của các em ở gia đình, ngoài xã hội.
	Năm học
	Sĩ số
	Ứng xử tốt
	Ứng xử với người lớn, thầy cô chưa đạt.
	Chưa biết giúp đỡ, xưng hô, ứng xử bạn bè 

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Năm 2017-2018
	34
	23
	67,6%
	7
	20,6 %
	04
	11,8%

	Đầu  năm 2018-2019
	30
	17
	56,7%
	8
	26,7%
	5
	16,6%


Năm học 2017-2018: Còn 20,6% học sinh ứng xử với người lớn, thầy cô chưa đạt, 11,8% học sinh chưa biết giúp đỡ, xưng hô, ứng xử với bạn bè.

Đầu năm 2018-2019: Còn 26,7% học sinh ứng xử với người lớn, thầy cô chưa đạt, 16,6% học sinh chưa biết giúp đỡ, xưng hô, ứng xử với bạn bè.

Từ thực trạng vừa nêu trên, tôi nhận thấy cần phải có những giải pháp cụ thể, thích hợp để giáo dục, điều chỉnh hành vi ứng xử của học sinh lớp mình đạt hiệu quả.
Các nguyên nhân, các yếu tố tác động:

Do tính hiếu động, sự lôi kéo của bạn bè xấu, sự thiếu quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội. Vô tình đã thu hút các em vào những việc làm không tốt, các em thường tỏ ra chai lì, không cảm thấy xấu hổ khi bị phê bình, có phản ứng gay gắt, không lành mạnh… Những học sinh này thường biện hộ cho hành vi sai lệch của mình. Các em thường lừa dối cha mẹ, thầy cô, các em thường đánh nhau trong và ngoài nhà trường. Bắt chước những thói hư tật xấu. 

 Phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra :
 Qua quan sát, những biểu hiện về hành vi đạo đức của học sinh có nhiều hạn chế do ảnh hưởng bởi những nguyên nhân sau:
Việc học sinh chưa ngoan sẽ gây nhiều tác hại:

Đối với xã hội: Làm xã hội chậm phát triển, mất trật tự xã hội.

Đối với gia đình:  những học sinh này là mối lo ngại lớn, ảnh hưởng đến các thành viên còn  lại trong  gia đình. Nói chung những em này luôn mang đến cho gia đình nhiều phiền tối. 

Đối với nhà trường: Gây trở ngại lớn đến nền nếp, chất lượng, nội qui của lớp. Làm ảnh hưởng đến phong trào thi đua của lớp, thậm chí còn để lại tai tiếng cho trường, cho lớp.

Đối với tập thể bạn bè: Các em này thường lôi kéo tiêm nhiễm những thói hư tật xấu của mình, gây ảnh hưởng lớn đến gia đình, nhà trường và xã hội.

Đối với giáo viên: Luôn phải bận tâm với những phần tử chưa ngoan này, phải luôn tìm ra biện pháp phối hợp để hướng thiện cho các em, nó còn gây ảnh hưởng đến việc đánh giá xếp loại thi đua của giáo viên.

Đối với bản thân: Các em này sẽ bị ảnh hưởng lớn đến việc học tập, sự tiến thân của các em sau này. 
            2/ Những vấn đề cần giải quyết: 

Giúp các em còn nói chuyện trống không, một số em còn chưa biết dạ thưa khi nói chuyện với người lớn, khi gặp người lớn tuổi các em thường không biết chào, hoặc khi được cho quà một số em ít nói lời cảm ơn, một số em chưa biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn, ... ngoan hơn: biết dạ thưa khi nói chuyện với người lớn, khi gặp người lớn tuổi các em biết chào, hoặc khi được cho quà một số em biết nói lời cảm ơn, một số em biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn...

2.1. Giáo dục hành vi  ứng xử của học sinh thông qua quá trình đứng lớp và dạy các môn học khác:

2.2. Giáo dục đạo đức học sinh thông qua Phối hợp tốt “ gia đình- nhà trường- xã hội”

2.3. Giáo dục hành vi ứng xử của học sinh mọi lúc mọi nơi.

2.4. Thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoài giờ, sinh hoạt dưới cờ ( Kể chuyện đạo đức, lắng nghe cô tổng phụ trách nhắc nhở vi phạm về phẩm chất đạo đức) để giáo dục những hành vi ứng xử của học sinh:

              3/ Giải pháp, biện pháp cần giải quyết: 

Để giáo dục hành vi ứng xử của học sinh lớp Một/1 - Trường Tiểu học Bình Thạnh đạt hiệu quả, tôi thực hiện các giải pháp như sau: 
           3.1. Các biện pháp, giải pháp: 

3.1.1. Giáo dục hành vi  ứng xử của học sinh thông qua quá trình đứng lớp và dạy các môn học khác:

Ngoài việc giáo dục hành vi ứng xử  với người lớn, thầy cô, bạn bè cho các em thông qua môn học đạo đức bắt buộc trong chương trình, trong quá trình giảng dạy, tôi đều tận dụng tối đa việc giáo dục cho các em thông qua giao tiếp giữa giáo viên - học sinh và lồng ghép giáo dục kịp thời qua nội dung môn học khác có liên quan với việc giáo dục đạo đức học sinh. Việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua giao tiếp trong quá trình dạy học giúp tôi điều chỉnh kịp thời những hành vi chưa đạt ở học sinh khi nói chuyện với thầy cô, người lớn cần phải dạ thưa, nói có đầu có đuôi, không nói cộc lốc, trống không. Khi nhận vật gì mà người lớn đưa đều phải nhận bằng hai tay và nói lời cảm ơn ...

Ví dụ: Trong quá trình dạy học, khi đặt câu hỏi cho học sinh: “Tại sao ở Đà Lạt có nhiều hoa, quả, rau xứ lạnh?” Nếu học sinh trả lời: “Vì khí hậu mát mẻ” thì tôi liền yêu cầu em trả lời lại cho có đầu có đuôi và phải có lời “Thưa cô” đầu tiên khi trả lời câu hỏi: “Thưa cô, vì ở Đà Lạt có khí hậu mát mẻ quanh năm”. Hoặc khi tới phát tập cho các em học sinh. Nếu như em chỉ nhận bằng một tay và không nói lời cảm ơn, tôi cũng liền nhắc nhở cho các em khi nhận vật gì của người lớn trao cũng phải nhận bằng hai tay và nói lời cảm ơn...  Đến cuối tiết học khi nhận xét, tôi nhắc lại những hành vi chưa đúng của học sinh và liên hệ giáo dục cách giao tiếp ứng xử với người lớn cho đúng mực. 

Đối với việc giáo dục học sinh thông qua nội dung bài học tôi cũng tận dụng kịp thời để giáo dục hành vi đạo đức của các em. 

Ví dụ: Qua các câu chuyện, ngoài việc giáo dục học sinh biết yêu quý lao động, tôi còn giáo dục cho học sinh của tôi phải biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết giúp đỡ ông bà,cha mẹ công việc ở nhà tùy theo sức của mình,....

Muốn cho lời yêu cầu, đề nghị được lịch sự các em cần có cách xưng hô cho phù hợp với từng đối tượng giao tiếp như: với người lớn khi yêu cầu người lớn chỉ đường cần phải nói: “Bác làm ơn chỉ cho  cháu biết nhà của bạn Lan ở đâu ạ?” Với bạn bè, em nhỏ phải có thái độ vui vẻ, hòa nhã, lịch sự...

Như vậy, với việc giáo dục học sinh trong mọi hoạt động dạy học, giúp học sinh lớp tôi có những hành vi ứng xử tiến bộ rõ rệt các em biết nói dạ thưa với người lớn, xưng hô đúng mực với bạn bè, thầy cô giáo và các em học sinh ở những lớp dưới.

3.1.2. Giáo dục đạo đức học sinh thông qua Phối hợp tốt “ gia đình- nhà trường- xã hội”

Việc giáo dục hành vi ứng xử của học sinh mọi lúc mọi nơi giúp điều chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc trong mọi hành vi ứng xử của các em. Tuy nhiên, trong thực tế các em không được giáo dục kịp thời do người lớn không chú ý sửa sai, điều chỉnh cho các em trong thời gian các em ở nhà hoặc ngoài xã hội. Đối với thời gian ở lớp, ở trường  học sinh luôn  được thầy cô điều chỉnh hành vi ứng xử khi biểu hiện sai lệch. Nhưng đó là thời gian có thầy cô bên cạnh, giáo viên không bao quát được mọi hành vi ứng xử của các em như trong giờ chơi, thời gian đến trường, trên đường đi học về, ở nhà...

Gia đình, nhà trường, xã hội luôn được coi là “tam giác đều” trong công tác giáo dục hành vi đạo đức, học tập cho học sinh có hiệu quả. Tầm quan trọng của mỗi lực lượng cũng như mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh ai cũng biết và thực hiện tuy nhiên luôn còn khoảng cách lớn giữa nói và làm.

Vì vậy, muốn giáo dục kịp thời, chấn chỉnh những sai lệch cho các em trong cuộc sống, học tập hàng ngày tôi tiến hành thực hiện như sau:

Mời phụ huynh học sinh họp, nêu lý do, tầm quan trọng của việc giáo dục kịp thời những hành vi ứng xử cho học sinh. Từ đó giáo viên cùng  phụ huynh học sinh ký bản thoả ước, cùng phối hợp thực hiện giáo dục con em ở nhà, đồng thời luôn có sự thông tin kịp thời giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh về hành vi đạo đức của các em.

Đến nhà giảng gia một vài học sinh cá biệt và có thể trao đổi với phụ huynh qua điện thoại.

Vào đầu năm học giáo viên cho mỗi em học sinh chuẩn bị một quyển tập để ghi chép và trao đổi những điều giáo viên cùng phụ huynh học sinh.
Qua thực hiện tôi đã nhận được thông tin phản hồi của phụ huynh học sinh hằng tuần.

Chính nhờ thông tin phản hồi của phụ huynh học sinh mà tôi có cơ hội điều chỉnh hành vi ứng xử của các em một cách kịp thời và nhanh chóng.

Trao đổi thường xuyên với tổ tự quản nơi các em ở, bà con quen biết xung quanh  để nắm thông tin ngoài nhà trường về hành vi đạo đức của học sinh.

Với cách làm này đã giúp chấn chỉnh kịp thời những hành vi đạo đức mà học sinh biểu hiện chưa đúng, góp phần rất lớn trong công tác giáo dục đạo đức học sinh.

3.1.3. Giáo dục hành vi ứng xử của học sinh mọi lúc mọi nơi.
Lứa tuổi học sinh tiểu học là lứa tuổi đang hình thành nhân cách. Nếu chúng ta định hướng kịp thời và đúng lúc cho các em thì nhân cách ấy ngày càng hoàn thiện, các em sẽ trở thành một người có đạo đức tốt. Tuy nhiên, nếu thiếu sự quan tâm, sửa chữa kịp thời của người lớn, thầy cô thì hành vi đạo đức của các sẽ bị mai một, các em sẽ dần dần tạo những thói quen xấu, bắt chước những hành vi đạo đức xấu như nói chuyện với bạn là “mày- tao” trong lúc chơi đùa, không biết giúp đỡ người khác,…Việc giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh không chỉ dành riêng cho các buổi học, các giờ lên lớp mà phải luôn được quan tâm mọi lúc mọi nơi. Việc làm này đòi hỏi người giáo viên phải có tâm huyết, yêu thương học sinh hết mực do phải mất nhiều thời gian. Để thực hiện tốt việc giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh mọi lúc mọi nơi giáo viên phải thường xuyên để mắt đến tất cả những sinh họat của học sinh bên trong nhà trường từ trong học tập, vui chơi, giao tiếp với thầy cô, người lớn, bạn bè,…Khi các em có những biểu hiện bất thường về việc vi phạm hành vi đạo đức, giáo viên phải kịp thời điều chỉnh cho các em một cách thật tế nhị, mềm dẻo, linh họat, tránh những lời nói xúc phạm như quát, mắng, phạt học sinh. Không chỉ dừng lại ở khía cạnh giáo dục hành vi đạo đức đối với những học sinh vi phạm mọi lúc mọi nơi, đòi hỏi người giáo viên phải thường xuyên, kịp thời tuyên dương những học sinh có những biểu hiện hành vi đạo đức tốt , nhân rộng hành vi đạo đức tốt trong lớp.

Ví dụ: Trong giờ chơi của học sinh, giáo viên có thể ngồi ở một nơi nào đó để quan sát học sinh vui chơi, nếu các em có những biểu hiện vi phạm về hành vi đạo đức như nói chuyện với bạn bằng mày-tao thì giáo viên kịp thời đến điều chỉnh cho các em. Hoặc trong giờ học, nếu có trường hợp viết của 1 học sinh hết mực mà có  học sinh khác cho bạn mượn viết thì giáo viên phải kịp thời tuyên dương học sinh cho bạn mượn viết…

Phân công học sinh có hành vi đạo đức tốt kèm sát một học sinh có hành vi ứng xử không tốt trong giờ ra chơi, hoặc trên đường đi học, về nhà để kịp thời báo cáo cho giáo viên những biểu hiện sai lệch của bạn như không lễ phép với người lớn: không chào hỏi người lớn trên đường đi học, về nhà; xưng hô với bạn bè mày, tao ...Với việc làm này, tôi được học sinh cung cấp thông tin kịp thời nên điều chỉnh có hiệu quả những hành vi sai lệch của các em.

Với việc giáo dục đạo đức cho học sinh mọi lúc mọi nơi, mà hành vi đạo đức học sinh lớp tôi ngày được hoàn chỉnh, các em ngày càng ngoan và những hành vi ứng xử hạn chế của các em đã không còn nữa.

3.1.4. Thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoài giờ, sinh hoạt dưới cờ ( Kể chuyện đạo đức, lắng nghe cô tổng phụ trách nhắc nhở vi phạm về phẩm chất đạo đức) để giáo dục những hành vi ứng xử của học sinh:

Việc sinh hoạt tập thể như sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, hoạt động tập thể, lao động đều góp phần vào việc giáo dục những hành vi ứng xử cho học sinh đạt hiệu quả. Tuy nhiên, do đặc điểm của trường sân bãi chật hẹp thì việc tổ chức cho học sinh hoạt động tập thể, họat động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một việc làm khó. Vì vậy, việc tận dụng khoảng trống giữa các cây xanh sinh họat cho học sinh cũng được điểm chú trọng. Để giáo dục kịp thời những hành vi ứng xử cho học sinh trong các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động giáo dục ngòai giờ lên lớp, tôi luôn lồng ghép những nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh như: kể chuyện về gương “ Người tốt- việc tốt”, tuyên dương những học sinh  ngoan, lễ phép với người lớn, thầy cô. Đối với tiết họat động giáo dục ngoài giờ lên lớp tôi thường cho học sinh “sắm vai”, xử lý tình huống hay kể chuyện những tấm gương tốt trong việc giúp đỡ mọi người, những mẫu chuyện về những học sinh ngoan, lễ phép.

Ví dụ: Tiết họat động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tôi cho học sinh xử lý tình huống: “Giúp đỡ người già” “Khi bạn quên áo mưa”, “Khi bạn quên bút”,…. 

4/ Kết quảchuyển biến:

Qua năm học 2017-2018 và học kì I của năm học 2018-2019 thực hiện  những giải pháp trên, việc giáo dục hành vi ứng xử của học sinh lớp Một/1  đã có những kết quả nhất định.

Số học sinh đầu năm không biết chào hỏi, dạ thưa với người lớn, thầy cô, không biết xin lỗi khi phạm lỗi, cảm ơn khi nhận quà, xưng hô giao tiếp với bạn bè chưa đạt đã giảm đi rõ rệt  không còn học sinh có hành vi ứng xử sai nữa.

Một số em trước đây có hành vi ứng xử còn hạn chế như em: Nguyễn Thị Mỹ Duyên rất rụt rè và không biết dạ thưa nay đã tự tin hơn và biết dạ thưa. Em Huỳnh Tấn Lộc chỉ nói trống không nay đã lễ phép hơn. 

Kết quả này được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

	Năm học
	Sĩ số
	Ứng xử tốt
	Ứng xử với người lớn, thầy cô chưa đạt.
	Chưa biết giúp đỡ, xưng hô, ứng xử bạn bè 

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Năm 2017-2018
	34
	23
	67,6%
	7
	20,6 %
	04
	11,8%

	Đầu  năm 2018-2019
	30
	17
	56,7%
	8
	26,7%
	5
	16,6%

	Cuối kì I  2018 - 2019
	30
	27
	90%
	2
	6,7%
	1
	3,3%


Từ bảng trên cho ta thấy:

Số học sinh đầu năm không biết chào hỏi, dạ thưa với người lớn, thầy cô, không biết xin lỗi khi phạm lỗi, cảm ơn khi nhận quà, xưng hô giao tiếp với bạn bè chưa đạt đã giảm đi rõ rệt  không còn học sinh có hành vi ứng xử sai nữa.

Số học sinh có hành vi ứng xử tốt tăng từ 56,7% đến 90% ở cuối kì I học 2018-2019.
III/ KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

  3a. Tóm lược giải pháp:

    Muốn giáo dục đạo đức cho học sinh chưa ngoan trước tiên:   

Mỗi giáo viên phải là tấm gương sáng, mẫu mực cho học sinh noi theo, lời nói, việc làm của giáo viên phải luôn chính xác, vì học sinh tiểu học nhất là học sinh lớp Một rất hiếu động và hay bắt chước người lớn.

 Giáo viên phải đi sâu, đi sát trong công tác chủ nhiệm để nắm được từng đối tượng học sinh. Về đặc điểm tâm lí, về hoàn cảnh gia đình, những biểu hiện cá tính và những vi phạm mà em thường mắc phải. Từ đó vận dụng các biện pháp giáo dục phù hợp như:

- Giáo viên chưa kịp thời sửa sai hành vi ứng xử của các em khi các em vi phạm.

- Việc kết hợp ba môi trường giáo dục chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên vì vậy đôi lúc chưa uốn nắn, chỉnh sửa kịp thời những sai lệch của các em ở gia đình, ngoài xã hội.

- Đặc trưng của môn đạo đức lớp 1 ít bài dạy liên quan đến hành vi ứng xử giao tiếp với người lớn, bạn bè xung quanh nhưng giáo viên ít liên hệ, lồng ghép giáo dục những hành vi đạo đức mà các em còn hạn chế.

- Các chương trình phát thanh măng non, bản tin Đội, Sao của trường   ít đề cập đến việc giáo dục một số hành vi đạo đức của học sinh thường ngày. Vì vậy học sinh ít được nghe, đọc  những nội dung có liên quan đến những hành vi đạo đức như : nhặt được của rơi trả người đánh mất, giúp đỡ bạn nghèo, giúp đỡ bạn vượt khó trong học tập, …

- Việc nêu gương “Người tốt – việc tốt” trong điểm trường, trong lớp còn quá ít, không thường xuyên.

- Việc tổ chức giáo dục đạo đức thông qua sinh hoạt tập thể cho các em còn hạn chế do khuôn viên trường không có.
- Phải kết hợp chặt chẽ với ba môi trường: Gia đình - nhà trường – xã hội.

-  Phải biết khen thưởng và phát huy đúng lúc kịp thời cho dù học sinh có những tiến bộ nhỏ nhất cũng khen( khen từng mặt, từng bước vươn lên)

  Tổ chức cho các em học nhóm, tổ, đôi bạn học tập , lấy sức mạnh tập thể để lôi cuốn các em chưa ngoan vào nền nếp.

  Xây dựng khối đoàn kết trong lớp, nhóm  sinh hoạt sao nhi đồng, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ, vui chơi giải trí,…

  3b. Phạm vi đối tượng áp dụng: 

Như chúng ta đều biết giáo dục đạo đức con người là một quá trình phức tạp và lâu dài, xuyên suốt bởi vì sự nghiệp giáo dục “ Trồng người” phải trải qua thời gian dài mới “thu hoạch” được kết quả. Đúng như Bác Hồ đã dạy:

            “  Vì lợi ích mười năm trồng cây 

                Vì lợi ích trăm năm trồng người”

    Trẻ em như búp trên cành, chúng như tờ giấy trắng, người lớn vẽ gì nên thế. Bản chất trẻ em vốn không xấu chúng có tính “bản thiện” từ lúc sơ sinh. Vì vậy, nếu được giáo dục tốt của nhà trường, được sống trong môi trường xã hội lành mạnh, gia đình hạnh phúc sẽ chỗ dựa vững chắc để các em trở thành người tốt, góp phần xây dựng đất nước mai sau.

   Là giáo viên lấy nhiệm vụ giáo dục làm trọng tâm, giáo dục kết hợp với giảng dạy. Thông qua “ dạy chữ để dạy người” thực hiện đúng mục tiêu của Đảng đề ra.

      Đây là vài biện pháp nhằm phần nào hạn chế tình trạng học sinh chưa ngoan. Chắc chắn còn nhiều biện pháp khác các đồng nghiệp vẫn áp dụng cho học sinh để giáo dục các em trở thành “Con ngoan, trò giỏi” là người có ích cho xã hội.

    Đề tài này có thể áp dụng được cho các đối tượng học sinh chưa ngoan ở các trường trong tỉnh có đối tượng như trường tôi.

3c. Kiến nghị: 

Các cơ quan thường xuyên kiểm tra các quán buôn bán ở gần trường về các loại đồ chơi nhằm hạn chế  các đồ chơi mang tính bạo lực; các cơ quan chức năng phối hợp với trường kiểm tra các dịch vụ Internet gần trường hạn chế trò chơi bạo lực từ mạng. 

Từ thực trạng vừa nêu trên, tôi nhận thấy cần phải có những giải pháp cụ thể, thích hợp để giáo dục, điều chỉnh hành vi ứng xử của học sinh lớp mình đạt hiệu quả.

Qua những năm làm công tác giảng dạy, tôi nhận thấy tình trạng đạo đức học sinh cá biệt là nỗi lo của những người làm công tác giáo dục và của toàn xã hội. Muốn giáo dục hành vi ứng xử của học sinh đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đạo đức của học sinh lớp 1 trong năm học thì vai trò của giáo viên, của cộng đồng trong xã hội phải được phát huy tối đa và triệt để. Bên cạnh đó, ngưởi giáo viên phải luôn học hỏi, nâng cao tay nghề, luôn có sự đầu tư sáng tạo trong suốt quá trình giảng dạy lâu dài. Người giáo viên cần có lòng nhiệt tâm, sự cần mẫn, kiên trì.

Tóm lại, chúng ta đừng tiếc những gì mình bỏ ra mà hãy nhìn vào thành quả của công việc để thấy điều mình làm là xứng đáng.

* Kiến nghị với các cấp: 

Xuất phát từ những nguyên nhân về một số hành vi đạo đức của học sinh lớp 1 còn hạn chế, tôi  mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy những kết quả tích cực đạt được, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh như sau:

* Đối với giáo viên:

 Cần tìm hiểu đặc điểm riêng của mỗi học sinh để có biện pháp giáo dục đạo đức phù hợp, luôn lấy những câu chuyện , tấm gương tốt gần gũi để động viên, giáo dục hành vi đạo đức cho các em. Phối hợp thật tốt các lực lượng xã hội, các đoàn thể trong nhà trường để có những biện pháp giáo dục đạo đức học sinh gắn liền thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực nhất.
*Về phía nhà trường:
Cần tổ chức cho học sinh tham gia vào các họat động tập thể, giúp các em mạnh dạn, có cơ hội bộc lộ những phẩm chất đạo đức, từ đó giúp giáo viên có biện pháp giáo dục cho các em hợp lí.
*Về phía gia đình học sinh:
 
     Cần phối hợp tốt với nhà trường, các lực lượng giáo dục khác ngoài xã hội để có biện pháp giáo dục con em ở nhà thật tốt, tránh quá nuông chiều, 
hoặc giáo dục đạo đức cho các em không đúng hướng.

                                                                                               Người viết

                                                                                           Vũ Thị Vân 
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